MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 GIỮA KÌ II
Năm học: 2025-2026
Thời gian làm bài: 90 phút

- Hình thức kiểm tra: tự luận 100% 
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ văn Nguyễn Du
(VB ngoài sgk)
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	2
	3
	1
	6

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	15
	30
	15
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh về một tác phẩm hoặc đoạn trích văn học
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	15
	15
	40

	
	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	25
	45
	30
	100




BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NGỮ VĂN: LỚP 11 – Năm học 2025-2026

	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	Nhận biết: 
-Xác định nhân vật
-Nhận biết câu thơ.
Thông hiểu:
-Nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
-Hiểu/cảm nhận được nội dung cả câu thơ, ý nghĩa của từ ngữ, cụm từ có trong văn bản.
Vận dụng:
Viết đoạn văn ngắn trình bày nhận thức của bản thân về một vấn đề rút ta từ văn bản.
	2/15
	3/30






	1/15
	6/60

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh về một đoạn trích thơ	

	* Nhận biết:
- Xác định được đúng yêu cầu về nội dung thuyết minh và hình thức của văn bản thuyết minh.
- Xác định được đúng mục đích, đối tượng của văn bản.
- Đảm bảo bố cục, cấu trúc của một văn bản thuyết minh.

Thông hiểu:
- Trình bày rõ nội dung thuyết minh; cấu trúc bài viết sáng rõ, ngôn ngữ tường minh, chính xác, cụ thể, khách quan. 
- Đảm bảo sự phù hợp giữa ngôn từ, bố cục với nội dung, mục đích, đối tượng thuyết minh; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Bài viết có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.
Vận dụng:
Lồng ghép hợp lí các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận để tăng sức hấp dẫn cho văn bản.
Vận dụng hiệu quả những kiến thức về Tiếng Việt lớp 11 để tăng sức hấp dẫn, tính sinh  động của nội dung thuyết minh.

	10
	15
	15
	1/40

	
Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	30%
	100%






	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ NGỮ VĂNĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Ngữ văn  – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   



 I.  ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:

Lần thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình[1] sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài[2]
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào[3]
Côn quyền[4] hơn sức, lược thao[5] gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông[6]

[….]Từ rằng: Tâm phúc tương cờ[7]
Phải người trăng gió vật vờ hay sao?
Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh[8] chẳng để ai vào, có không?
Thưa rằng: Lượng cả bao dung
Tấn Dương[9] được thấy mây rồng có phen
Rộng thương cỏ nội, hoa hèn
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
Nghe lời vừa ý, gật đầu
Cười rằng: Tri kỷ trước sau mấy người?
                                           (Kiều gặp Từ Hải, Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du)

* Tác giả:  Nguyễn Du (1765 – 1820), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Sáng tác của ông thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với cuộc sống của con người, nhất là những người nhỏ bé, bất hạnh,… và lên án, tố cáo những thế lực đen tối chà đạp con người.
* Vị trí đoạn trích: Sau khi thoát khỏi tay Hoạn Thư, Kiều rơi vào tay Bạc bà, Bạc Hạnh cũng là phường buôn thịt bán người. Nàng bị chúng bán vào lầu xanh lần thứ hai. Trong tận cùng đau khổ, tuyệt vọng, Từ Hải bỗng dưng "vụt đến như một ngôi sao lạ chiếu sáng một đoạn đời nàng" (Hoài Thanh), chàng chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh, hai người nên duyên chồng vợ. Đoạn trích trích từ câu 2165 - 2200 của tác phẩm Truyện Kiều.
*Chú thích:
[1] Biên đình: Nơi biên ải xa xôi.
[2] Tướng mạo của người anh hùng: râu dữ như râu hùm, hàm mở rộng như chim én, mày cong và to như con tằm.
[3] Anh hào: Anh hùng hào kiệt.
[4] Côn: món võ đánh bằng gậy; quyền: món võ đánh bằng tay. 
[5] Lược thao: Mưu lược về cách dùng binh, do chữ “Lục thao, Tam lược” là hai pho binh thư đời xưa mà ra. 
[6] Việt Đông: Chỉ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ở về phía đông sông Việt, nên gọi là Việt Đông. 
[7] Tương cờ: tức tương kỳ, lòng dạ hứa hẹn với nhau. Từ Hải muốn cùng Kiều kết thành đôi lứa tri kỷ chứ không phải là cái tình yêu đương trăng gió tạm bợ.
[8] Mắt xanh: Điển tích, Nguyễn Tịch đời Tấn khi tiếp người mình ưa thì nhìn thẳng nên để lộ tròng mắt xanh, khi tiếp người mình ghét thì nhìn nghiêng (lườm) mà để lộ tròng mắt trắng.
[9] Tấn Dương:Tên đất, nơi Đường Cao Tổ khởi binh đánh nhà Tuỳ, dựng nên đế nghiệp. Câu này ý nói Thuý Kiều tin tưởng là Từ Hải sẽ làm nên sự nghiệp đế vương.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.75 điểm). Đoạn trích trên miêu tả cuộc gặp gỡ giữa những nhân vật nào?
Câu 2 (0.75 điểm). Chỉ ra một câu thơ trong đoạn trích miêu tả tài năng của Từ Hải.
Câu 3 (1.0 điểm). Cụm từ “Đội trời đạp đất” trong đoạn trích thể hiện tư thế và khí phách gì của Từ Hải?
Câu 4 (1.0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối được sử dụng trong hai câu thơ sau:      
                                        “Râu hùm, hàm én, mày ngài
                                  Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”
Câu 5 (1.0 điểm). Vì sao Từ Hải gọi Thúy Kiều là “tâm phúc tương cờ”?
Câu 6 (1.5 điểm). Từ mối quan hệ tri kỉ giữa Từ Hải và Thúy Kiều trong đoạn trích, anh (chị)  rút ra bài học gì về cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống? (Trình bày bằng đoạn văn từ 5-7 dòng).
 II. VIẾT (4.0 điểm)
    Viết văn bản thuyết minh đoạn trích sau: 
                                                       Lần thâu gió mát trăng thanh
 Bỗng đâu có khách biên đình[1] sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài[2]
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
  Đường đường một đấng anh hào[3]
Côn quyền[4] hơn sức, lược thao[5] gồm tài
                                                    Đội trời đạp đất ở đời
                                         Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông[6]
                                   (Kiều gặp Từ Hải, Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du)

                                     ………………….  Hết ………………








                                  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn 11 GKII – Năm học 2025-2026
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Cuộc gặp gỡ giữa nhân vật Từ Hải và Thuý Kiều
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- HS không trả lời được hoặc trả lời sai: 0.0 điểm
	0.75

	
	2
	Câu thơ trong đoạn trích miêu tả tài năng của Từ Hải.
Côn quyền[4] hơn sức, lược thao[5] gồm tài
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm
-  HS trả lời dư 1 câu thơ trừ 0.25 điểm
	0.75

	
	3
	Ý nghĩa cụm từ “Đội trời đạp đất”
tư thế hiên ngang, tự do và khí phách anh hùng của Từ Hải
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng 1 ý: 0.5 điểm
(HS có thể có những cách trả lời tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1.0

	
	4
	 Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối lập
- Hình ảnh đối lập: Vai năm tấc rộng >< Thân mười thước cao
 - cách diễn đạt cân xứng và tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ.
- làm nổi bật vẻ đẹp cân đối, oai phong và phi thường của Từ Hải
- Thể hiện thái độ trân trọng người anh hùng lí tưởng của thời đại
 Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng 1 ý như đáp án: 0,25 điểm
(HS có thể có những cách trả lời tương đương vẫn cho điểm tối đa)
	1.0

	
	5
	Từ Hải gọi Thúy Kiều là “tâm phúc tương cờ” 
 -Kiều là người tri kỉ, có thể hiểu và chia sẻ tâm sự, chí hướng của mình.
 -Thể hiện sự tin tưởng và trân trọng đặc biệt đối với Kiều.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương như đáp án: 1ý: 0.5 điểm
-  Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	6
	Qua mối quan hệ giữa Từ Hải và Thúy Kiều, có thể rút ra bài học rằng các mối quan hệ tốt đẹp cần được xây dựng trên sự chân thành, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi người cần biết tôn trọng, chia sẻ và trân trọng những người gắn bó với mình để giữ gìn tình cảm bền vững….
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương như đáp án vẫn cho điểm tối đa
- HS trả lời ngắn hoặc diễn đạt lủng củng thì trừ cho tối đa 1.0 điểm
	1.5

	II
	VIẾT: Viết bài văn thuyết minh đoạn trích Kiều gặp Từ Hải
	4.0

	
	
	Bài văn đáp ứng các yêu cầu sau:
a.Yêu cầu chung: Xác định đúng yêu cầu của kiểu bài
 - Về nội dung: Thuyết minh đoạn trích trong phần đọc hiểu.
 - Về hình thức: Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
 - Về dẫn chứng: lấy từ văn bản trong phần đọc hiểu
	 1.0

	
	
	b.Yêu cầu cụ thể: HS triển khai bài viết theo trình tự hợp lí, sử dụng hiệu quả các phương pháp thuyết minh
b1. Viết được mở bài, kết bài cho bài văn thuyết minh
  - Mở bài: giới thiệu được đối tượng thuyết minh.
  - Kết bài: Khái quát được giá trị của đối tượng thuyết minh
b2. Thuyết minh về tác giả và tác phẩm
Hs có thể thuyết minh theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
–  Tác giả: 
Nguyễn Du (1765-1820) tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh  trưởng trong một gia đình đại quý tộc thời Lê - Trịnh. Cha là Nguyền Nghiễm từng làm Tể tướng; anh là Nguyễn Khản đỗ Tiến sĩ, làm đại quan trong phủ Chúa, được Trịnh Sâm trọng vọng. Nguyễn Du chi đỗ Tam trường, nhưng văn chương lỗi lạc….
–  Tác phẩm:
+ Nguồn gốc: Truyện Kiều là truyện thơ Nôm của Nguyễn Du được viết  bằng thể thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đã lấy cốt truyện từ “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân.
+ Giá trị của Truyện Kiều:
+ +  ''Truyện Kiều” thấm nhuần tinh thần nhận đạo cao đẹp và có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc
 b3.Thuyết minh về đoạn trích
- Vị trí đoạn trích: từ câu 2165 đến câu 2172, thuộc phần Gia biến và lưu lạc
- Chủ đề đoạn trích: ca ngợi vẻ đẹp anh hùng và khí phách phi thường của Từ Hải – một bậc anh hùng lý tưởng trong Truyện Kiều.
- Giá trị nội dung, 
 +  Đoạn thơ khắc họa hình tượng Từ Hải – người anh hùng lý tưởng, có ngoại hình phi thường: “râu hùm, hàm én, mày ngài”, “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, thể hiện vẻ mạnh mẽ, oai phong.
 + Từ Hải hiện lên là con người tài năng xuất chúng, giỏi võ nghệ và mưu lược: “Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”.
 +  Qua hình tượng Từ Hải, tác giả thể hiện ước mơ về người anh hùng tự do, tung hoành giữa trời đất, có chí lớn “đội trời đạp đất ở đời”. Đồng thời đoạn thơ mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Thúy Kiều.
- Giá trị nghệ thuât: 
 + Bút pháp ước lệ, lý tưởng hóa: miêu tả Từ Hải với vóc dáng và khí phách phi thường mang tính sử thi.
 +Sử dụng từ ngữ cổ kính, trang trọng như “anh hào”, “lược thao”, “biên đình” góp phần tôn vinh nhân vật.
 + Nghệ thuật liệt kê và đối xứng: “râu hùm, hàm én, mày ngài”, “côn quyền… lược thao…” làm nổi bật vẻ đẹp toàn diện của Từ Hải.
 + Giọng điệu trang trọng, hào hùng, tạo cảm giác về một nhân vật anh hùng lớn lao.
 + Thể thơ lục bát giàu nhịp điệu, giúp hình tượng Từ Hải hiện lên mạnh mẽ và sinh động.
b4. Sáng tạo:
 -Biết vận dụng tốt các phương pháp thuyết minh. Bài viết có những cách diễn đạt sáng tạo độc đáo.
Hướng dẫn chấm:
- Thuyết minh đầy đủ đầy đủ,hiểu biết sâu sắc: 2,5 điểm.
- Thuyết minh chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,5 điểm – 1,75 điểm.
- Thuyết minh chung chung, sơ sài: 0,5 điểm – 0,75 điểm.  
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